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TỜ TRÌNH

Về ban hành Nghị quyết Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017-2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh Quảng Trị


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số      /2016/NĐ-CP ngày   của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số     /2016/TT-BTC ngày     quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số    /2016/NĐ-CP Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ ngày   của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Thực hiện Luật NSNN năm 2015, năm 2017 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020.

Để đảm bảo cơ chế, chính sách về thu chi ngân sách áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo đúng quy định Luật NSNN năm 2015, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN và điều kiện thực tế, khả năng cân đối ngân sách địa phương, đồng thời làm cơ sở, căn cứ xây dựng, phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017-2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017(Chi tiết đính kèm). 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị./.
 Nơi nhận 
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- TT HĐND tỉnh; 
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- Các Ban HĐND tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- CVP, các PVP;
- Các Sở: Tài chính; Tư pháp;
- Lưu: VT, TM.
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BÁO CÁO THUYẾT MINH
Đề án Quy định Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017- 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày      tháng     năm 2016 của UBND tỉnh)

I. Sự cần thiết 
1. Căn cứ pháp lý:
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;
Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017. Theo quy định tại điểm c, d, e,  Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, HĐND cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn là:
- Quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Luật NSNN;
- Quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương đối với phần ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật NSNN và các khoản thu phân chia giữa các cấp ở địa phương;

- Quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách ở địa phương.

Căn cứ Kế hoạch số 416/KH-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII, giao UBND tỉnh chuẩn bị đề án và dự thảo Nghị quyết đảm bảo trình tự theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gửi Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.
Thực hiện các quy định trên, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án Quy định Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017- 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 
2. Cơ sở thực tiễn:

2.1. Đánh giá chung:
Thực hiện Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011- 2015 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 của tỉnh Quảng Trị và các Nghị quyết: số 23/2011/NQ-HĐND tỉnh ngày 09/12/2011, số 27/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013, số 22/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND đã đạt được những kết quả sau:

2.1.1. Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách:

- Phân cấp nguồn thu cho các cấp chính quyền địa phương đã gắn với phân cấp quản lý kinh tế-xã hội, nâng cao trách nhiệm quản lý, khai thác nguồn thu, phù hợp với tình hình địa phương, tạo điều kiện cho các cấp chính quyền đia phương chủ động trong việc xác định và phân bổ, sử dụng nguồn lực, hạn chế một phần tính phụ thuộc vào  ngân sách cấp trên;

- Phân cấp nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp huyện, cấp xã, đã nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cấp ngân sách trong việc quản lý chi NSNN theo đúng quy định của Luật NSNN, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.
2.1.2. Về định mức chi thường xuyên:  

- Hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh là căn cứ pháp lý để xây dựng dự toán chi thường xuyên, là căn cứ để cấp thẩm quyền quyết định bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới;
- Phân bổ ngân sách theo Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh cơ bản phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách các cấp, đáp ứng cơ bản nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng và quyết định ngân sách cấp mình, khuyến khích các địa phương tăng cường công tác quản lý tài chính-ngân sách, phấn đấu tăng thu, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng của địa phương;
- Việc xây dựng định mức chi thường xuyên cụ thể, rõ ràng, đơn giản, dễ tính toán, dễ kiểm tra, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

2.2. Một số khó khăn, hạn chế:

2.1.1. Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách:

- Thu tiền thuê đất tại các khu công nghiệp, khu thương mại do tỉnh đầu tư, điều tiết ngân sách tỉnh hưởng 100%, thực tế một số khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn nên việc hạch toán theo nguồn vốn đầu tư khó thực hiện.

- Thuế tài nguyên thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các hợp tác xã ngân sách huyện hưởng 100%, mặt khác một số doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh thu, ảnh hưởng đến xác định bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố, thị xã khi giao dự toán hàng năm và việc thực hiện điều tiết các khoản thu cho các huyện, thành phố, thị xã khi phát sinh các khoản thu trong năm.
- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Phân cấp tỷ lệ điều tiết ngân sách tỉnh hưởng 70%, ngân sách huyện hưởng 30%. Tuy nhiên khoản thu này do Cục Thuế tỉnh thu, không giao cụ thể từng địa bàn, đã ảnh hưởng đến xác định bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố, thị xã khi giao dự toán hàng năm và việc thực hiện điều tiết các khoản thu cho các huyện, thành phố, thị xã khi phát sinh các khoản thu.
- Một số khoản thu hiện tại không giao cho cấp xã, phường, thị trấn thu (Thuế GTGT thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hợp tác xã; Thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hợp tác xã);
- Luật NSNN năm 2015 quy định một số khoản thu mới, đổi tên một số khoản thu và phân chia lại một số khoản thu giữa các cấp ngân sách;
- Việc phân cấp, sát nhập một số cơ quan đơn vị giữa cấp tỉnh và cấp huyện đã ảnh hưởng đến phân cấp nhiệm vụ chi (Chuyển các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỷ thuật tổng hợp hướng nghiệp, Trường dân tộc nội trú về cấp huyện quản lý; Sáp nhập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện lên tỉnh quản lý...);
- Luật NSNN năm 2015 quy định thay đổi, bổ sung một số nội dung chi.

 2.1.2. Về định mức chi thường xuyên:  

- Định mức chi thường xuyên được giao ổn định năm 2011 đến năm 2016, trong khi chỉ số giá tiêu dùng năm sau tăng hơn năm trước, các cơ quan, đơn vị gặp khó khăn trong việc đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên;

- Giai đoạn 2011-2016 các cấp thẩm quyền ban hành nhiều chế độ, chính sách mới, bổ sung nên một số định mức không còn phù hợp (Định mức chi đào tạo; Định mức hoạt động của cấp ủy, UBND, HĐND cấp huyện, xã; Định mức chi an ninh, quốc phòng…);
- Định mức chi an ninh, quốc phòng cấp huyện tính theo tiêu chí địa bàn hành chính xã và đặc thù huyện có xã biên giới, huyện đảo chưa công bằng với các huyện có số xã ít.
- Giai đoạn 2011-2016 chưa xây dựng định mức chi sự nghiệp y tế, dân số nên trong quá trình xây dựng dự toán hàng năm gặp khó khăn.

- Sự nghiệp kinh tế chưa tính đến yếu tố đặc thù đô thị.

- Chưa xây dựng định mức chi có tính đặc thù của các cơ quan Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

- Định mức chi sự nghiệp giáo dục cấp xã chưa quy định cụ thể.

Do đó, để đảm bảo xây dựng cơ chế, chính sách áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới, phù hợp với Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017- 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 là cần thiết và phù hợp khả năng cân đối và các quy định của pháp luật hiện hành.

II. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh;
1. Phạm vi điều chỉnh:

Các nguyên tắc, tiêu chí về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017- 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 là căn cứ quan trọng, chủ yếu để xây dự toán chi thường xuyên năm 2017 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách) đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các địa phương và các đơn vị liên quan; đồng thời là cơ sở để cấp thẩm quyền quyết định số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố, thị xã; để hạch toán điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo đúng quy định của Luật NSNN.
2. Đối tượng áp dụng:

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Các huyện, thành phố, thị xã;

- Các xã, phường, thị trấn;

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập, phân bổ, chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước;
- Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và các tổ chức, cá nhân người nước ngoài có liên quan đến việc thu, nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác theo quy định của pháp luật.
III. Yêu cầu, nguyên tắc:
1. Yêu cầu:

- Việc xây dựng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017- 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 phải đảm bảo góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương giai đoạn 2017-2020;
- Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của các cấp giai đoạn 2017-2020;
- Thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước; góp phần đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công;

- Tiêu chí, căn cứ quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi thường xuyên phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và kiểm tra; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và hợp lý.
2. Nguyên tắc:

- Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được của Nghị quyết quy định phân cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011- 2015;

- Phù hợp với phân cấp nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đặc điểm kinh tế, địa lý, dân cư, trình độ quản lý của từng vùng, từng địa phương;

- Tiếp tục thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi gắn liền trách nhiệm quản lý của từng cấp chính quyền địa phương, khai thác tối đa nguồn thu, khuyến khích tăng thu, tạo quyền chủ động chính quyền cấp cơ sở;

- Hạn chế phân cấp cho nhiều cấp ngân sách đối với các nguồn thu có quy mô nhỏ;

- Tăng tính công khai, minh bạch trong phương án phân bổ ngân sách chi thường xuyên;

- Bảo đảm dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện định mức phân bổ mới có mức tăng hợp lý so với dự toán năm 2016;
- Đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN;
- Khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý, điều hành ngân sách giai đoạn 2011-2016.

IV. Nội dung dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017- 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 gồm các 02 nội dung chính:

Nội dung thứ nhất: Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu thời kỳ ổn định 2017-2020, gồm có:

- Phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu: Các khoản thu được hưởng 100%; Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngân sách

- Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách.
Nội dung thứ hai: Quy định định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

Báo cáo thuyết minh đề cập một số nội dung sửa đổi, bổ sung so quy định giai đoạn 2011-2016. Cụ thể:
1. Phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu:

Cơ bản giữ nguyên quy định giai đoạn 2011-2016, chỉ sửa đổi, bổ sung một số khoản thu sau:
1.1. Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: 

-Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước hàng năm và thu tiền một lần (không kể tiền thuê đất, thuê mặt nước từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí; Thu tiền thuê đất tại các Khu công nghiệp, Khu thương mại do tỉnh quản lý): Điều tiết ngân sách cấp huyện 100%.

-Thu tiền thuê đất tại các Khu công nghiệp, Khu thương mại do tỉnh quản lý (bao gồm tiền thuê đất hàng năm và thu tiền một lần): Điều tiết ngân sách cấp tỉnh 100%.

1.2. Thu tiền sử dụng đất:

Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh quy định huyện, thành phố, thị xã thu điều tiết ngân sách cấp huyện 100%. Dự thảo quy định huyện thành phố, thị xã thu điều tiết ngân sách cấp tỉnh 10%  để bổ sung Quỹ phát triển đất theo đúng quy định của Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh, 90% còn lại điều tiết ngân sách cấp huyện. 
1.3. Các khoản thu từ tiền phạt, tịch thu:

Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước địa phương quyết định thực hiện xử phạt, tịch thu:

 - Các cơ quan nhà nước cấp tỉnh thực hiện: điều tiết ngân sách cấp tỉnh 100%
- Các cơ quan nhà nước cấp huyện thực hiện: điều tiết ngân sách cấp huyện 100%
- Các cơ quan nhà nước cấp xã thực hiện: điều tiết ngân sách cấp xã 100%

Lý do: Các khoản thu phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt kinh doanh trái pháp luật, tịch thu từ công tác chống buôn lậu gian lận thương mại do cơ quan Trung ương thực hiện (công an, Hải quan, BCH Bộ đội biên phòng) theo quy định của Luật NSNN năm 2015 điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương.
1.4. Thuế tài nguyên:

- Thuế tài nguyên thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các hợp tác xã:

 
+ Cục Thuế tỉnh thu: điều tiết ngân sách cấp tỉnh 100%
 
+ Chi cục Thuế huyện, TP, TX thu: điều tiết ngân sách cấp huyện 100%.

1.5. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản điều tiết 100% ngân sách cấp tỉnh.

1.6. Một số khoản thu được sửa đổi tên để phù hợp theo đúng quy định của Luật NSNN năm 2015, cụ thể:

- Tiền cho thuê và bán tài sản nhà nước, thành: Tiền cho thuê  và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; Thu bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất do các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty TNHHMTV do nhà nước làm chủ sở hữu đơn vị hoặc doanh nghiệp mà có vốn của NSĐP tham gia trước khi thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại và các đơn vị, tổ chức khác thuộc địa phương quản lý;
- Thu từ tài sản Nhà nước giao cho doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế do địa phương quản lý, thành: Các khoản thu hồi vốn của NSĐP đầu tư tại các tổ chức kinh tế (bao gồm gốc và lãi); thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu;
- Các khoản phí, lệ phí phần nộp ngân sách theo quy định (Không kể phí xăng dầu, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và lệ phí trước bạ), thành: Các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập địa phương và doanh nghiệp nhà nước địa phương thực hiện, sau khi trừ phần được trích lại để bù đắp chi phí theo quy định của pháp luật; Lệ phí do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu theo quy định (Không kể lệ phí môn bài và lệ phí trước bạ);
- Thuế bảo vệ môi trường, thành: Thuế bảo vệ môi trường (trừ thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu);
- Huy động từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật, thành: Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;
- Thu hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo chế độ quy định, thành: Tiền đền bù thiệt hại đất theo chế độ quy định;

- Thuế môn bài, thành: Lệ phí môn bài.

1.7. Bổ sung thêm một số khoản thu:

Theo quy định của Luật NSNN năm 2015 để đảm bảo căn cứ hạch toán khi phát sinh các khoản thu này, cụ thể:

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc địa phương xử lý, sau khi trừ đi chi phí theo quy định của pháp luật;
- Tiền sử dụng khu vực biển đối với trường hợp giao khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của địa phương;
- Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.
1.8. Loại bỏ một số nội dung: 
- Thu huy động đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN.
Lý do: Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN là quy định của Luật NSNN năm 2002, nay Luật NSNN năm 2002 đã hết hiệu lực thi hành.

- Bỏ mục “xã, phường, thị trấn thu” đối với các khoản thu: Thuế GTGT từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các hợp tác xã; Thuế thu nhập doanh nghiệp từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các hợp tác xã.

Lý do: Theo góp ý của Cục Thuế tỉnh, huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng, hiện tại cấp xã, phường, thị trấn không thu khoản thu này.

1.9. Một số nội dung có ý kiến khác nhau (hiện tại dự thảo đang giữ nguyên theo quy định của giai đoạn 2011-2016 chưa sửa đổi):

- Thuế GTGT thu từ cá nhân và hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ (quy định cũ: ngân sách cấp huyện hưởng 70%; ngân sách cấp xã hưởng: 30%):

+ Cục Thuế tỉnh và thị xã Quảng Trị đề nghị sửa đổi: Ngân sách cấp huyện hưởng 30%; Ngân sách cấp xã hưởng 70%.

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân và hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ (quy định cũ: ngân sách cấp huyện hưởng 30%; ngân sách cấp  xã hưởng 70%):

+ Cục Thuế tỉnh và thị xã Quảng Trị đề nghị sửa đổi: Ngân sách cấp huyện hưởng 0%; Ngân sách cấp xã hưởng 100%.

- Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân (quy định cũ ngân sách cấp huyện hưởng 70%, ngân sách cấp xã hưởng 30%):

+ Thị xã Quảng Trị đề nghị sửa đổi: Ngân sách cấp huyện hưởng 50%; Ngân sách cấp xã hưởng 50%.

+ Thành phố Đông Hà đề nghị sửa đổi: Ngân sách cấp huyện hưởng 100% (Lý do khoản thuế này xã, phường không quản lý thu).

- Lệ phí trước bạ nhà, đất (quy định cũ: ngân sách cấp huyện hưởng 30%; ngân sách cấp xã hưởng 70%):
+ Thành phố Đông Hà đề nghị sửa đổi: Ngân sách cấp huyện hưởng 70%; Ngân sách cấp xã hưởng 30% (Lý do: khoản thu này chi cục thuế quản lý thu, phường chỉ xác nhận nguồn gốc đất).
2. Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách:
Cơ bản nhiệm vụ chi giữ nguyên theo quy định của giai đoạn 2011-2016, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:
- Sự nghiệp môi trường:

Quy định phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh chưa quy định. Tuy nhiên, do quy định phân cấp nhiệm vụ chi quy định cho nhiều nội dung, lĩnh vực chi nên dự thảo chỉ quy định phân cấp một số nhiệm vụ chi chủ yếu, không quy định chi tiết. Việc quy định chi tiết cụ thể đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với Sở Nội vụ quy định trong quá trình hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan đến lĩnh vực này.

- Sự nghiệp kinh tế:

Bổ sung một số nội dung sau: Lĩnh vực quy hoạch; thương mại, du lịch do cấp tỉnh và cấp huyện quản lý; 
- Sự nghiệp giáo dục:
+ Năm 2016, sự nghiệp giáo dục có một số thay đổi: Sáp nhập 03 đơn vị Trung tâm kỷ thuật tổng hợp hướng nghiệp; Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề tổng hợp thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên do huyện quản lý; Chuyển một số trường dân tộc nội trú cho huyện quản lý.

Vì vậy dự thảo phân cấp nhiệm vụ giáo dục thuộc các hoạt động trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, phổ thông dân tộc nội trú cho ngân sách cấp huyện.  
+ Bổ sung một số nội dung chi thuộc cấp xã: Tổ chức hội nghị giáo dục xã, hỗ trợ các trường học trên địa bàn, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ; Hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng.
- Sự nghiệp y tế:

Bổ sung nội dung thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định ở ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện.
- Chuyển một số nội dung, nhiệm vụ chi từ các hoạt động xã hội thành nhiệm vụ chi đảm bảo xã hội, cụ thể:

+ Cấp tỉnh: Các trại xã hội, cứu tế xã hội, cứu đói, phòng chống các tệ nạn xã hội và các hoạt động xã hội khác do cơ quan cấp tỉnh thực hiện;

+ Cấp huyện: Chi phòng chống tệ nạn xã hội và các hoạt động xã hội khác thuộc cấp huyện quản lý;

- Chi đảm bảo xã hội: 

Bổ sung một số nội dung chi cấp huyện Chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ; hoạt động quản lý, điều tra thống kê hộ nghèo và giảm nghèo; lao động việc làm; chăm sóc trẻ em

- Chi an ninh-quốc phòng:

Bổ sung thêm nội dung  sau:
* Cấp tỉnh:
+ Chế độ, chính sách đối với sĩ quan dự bị và học viên đào tạo sĩ quan dự bị;

+ Đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn.
* Cấp xã:

+ Chi hoạt động của Công an xã;

+ Chi đảm bảo hoạt động của bảo vệ dân phố.
- Sửa đổi:
Chi trả gốc, lãi tiền huy động cho đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN.
Sửa đổi thành: 

Chi trả lãi, phí và chi phí phát sinh khác từ các khoản tiền do chính quyền cấp tỉnh vay
(Chi tiết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương theo biểu đính kèm).
3. Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017:
Tiếp tục kế thừa Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:
- Nâng định mức phân bổ theo các tiêu chí đảm bảo theo tốc độ tăng của chỉ số giá giai đoạn 2015-2011; Ưu tiên vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo và địa phương đặc thù riêng;
- Bổ sung thêm các tiêu chí phụ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế;

- Sửa đổi một số tiêu chí phân bổ đảm bảo đúng theo quy định của Trung ương và điều kiện thực tế của địa phương;

- Bổ sung một số tiêu chí phân bổ mà Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND chưa xây dựng.

Dự kiến định mức chi thường xuyên NSĐP năm 2017 cụ thể như sau:
3.1. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể

3.1.1. Cấp tỉnh

	Chỉ tiêu
	ĐM phân bổ năm 2011

(Triệu đồng/biên chế/năm)
	Dự kiến ĐM phân bổ năm 2017

(Triệu đồng/biên chế/năm)
	Tốc độ tăng ĐM 2017 so ĐM 2011 (%)

	- Dưới 10 biên chế, HĐ 68, HĐ khác

- Từ 10 đến dưới 20 biên chế, HĐ 68, HĐ khác

- Từ 20 đến dưới 30 biên chế, HĐ 68, HĐ khác

 - Từ 30 biên chế, HĐ 68, HĐ khác

trở lên
	14,5

14

13,5

13
	19

18,3
17,7
17,2
	1,31

1,31
1,31
1,32


Bổ sung thêm tiêu chí phân bổ cho các cơ quan có tính chất đặc thù sau:

- Tỉnh ủy: 8.000 triệu đồng.

- Văn phòng HĐND tỉnh: 6.000 triệu đồng.

- VP UBND tỉnh: 8.000 triệu đồng.

3.1.2. Cấp huyện
	Chỉ tiêu
	Định mức phân bổ năm 2011

(Triệu đồng/biên chế/năm)
	Dự kiến ĐM phân bổ năm 2017

(Triệu đồng/biên chế/năm)
	Tốc độ tăng ĐM 2017 so ĐM 2011 (%)

	- Các huyện đồng bằng

- Huyện Đakrông

- Huyện Hướng Hóa

- Huyện đảo Cồn Cỏ
	9
10

11
15
	12
14
14,4
20
	1,22
1,22
1,22
1,24


* Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng biên chế ít (Dưới 3 người) thì định mức phân bổ được tính thêm 3 triệu đồng/biên chế/năm (định mức theo NQ 17/2010/NQ-HĐND: 2 triệu đồng/biên chế/năm).
3.1.3. Cấp xã

- Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh quy định số lượng, chức danh cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn khác, định mức phân bổ chi khác: 8 triệu đồng/biên chế/năm (Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND: 6 triệu đồng/biên chế/năm)
+ Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và chi hoạt động của các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn: Hưởng chế độ phụ cấp theo quy định tại Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị-xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố; (Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND quy định: Chi khác của các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn: Tối thiểu 5 triệu/đoàn thể/năm);
- Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân: 4 triệu đồng/ xã, phường, thị trấn;

- Kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư cộng đồng: 4 triệu đồng/xã, phường, thị trấn;
- Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đối với đại biểu HĐND cấp xã; chế độ hỗ trợ đối với đại biểu HĐND cấp xã theo quy định hiện hành.

3.1.4. Ngoài định mức trên bổ sung kinh phí cho một số cơ quan:
a. Hoạt động của cấp uỷ, HĐND, UBND... cấp huyện, xã (Theo nhiệm kỳ đã bao gồm kinh phí thực hiện một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của huyện, thành, thị uỷ theo Quy định số 13/QĐ-TU ngày 01/12/2009 của Tỉnh ủy Quảng Trị, chi hỗ trợ công tác đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW của BCHTW và các quy định hiện hành; Kinh phí phục vụ hoạt động của HĐND các cấp);

- Cấp huyện:
+ Thành phố: 4.500 triệu đồng/năm (NQ 17/2010/NQ-HĐND: 1.500 triệu đồng/năm)
+ Thị xã:  3.000 triệu đồng/năm (NQ 17/2010/NQ-HĐND: 1.200 triệu đồng/năm)
+ Huyện đảo:  2.000 triệu đồng/năm (NQ 17/2010/NQ-HĐND: 1.200 triệu đồng/năm)
+ Các huyện còn lại: 3.000 triệu đồng/năm (NQ 17/2010/NQ-HĐND: 1.000 triệu đồng/năm)
- Cấp xã: 
* Hoạt động của Cấp ủy, UBND:

+ Thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị: 
150 triệu đồng/phường, xã/năm;

+ Huyện Hướng Hóa, huyện Đakrông: 
110 triệu đồng/ xã/năm;

+ Các huyện còn lại: 



100 triệu đồng/xã/năm.

* Hoạt động của HĐND cấp xã: Chi hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã đảm bảo: 4,5 triệu đồng/đại biểu/năm  
(Định mức cũ: 50 triệu đồng/xã/năm cho hoạt động của cấp ủy, ủy ban nhân dân, các đoàn thể và hoạt động chi tiêu HĐND cấp xã 107 triệu đồng/xã/năm);
b. Theo số lượng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn được bổ sung thêm một phần để đảm bảo hoạt động, cụ thể:

- Huyện có dưới 9 xã: 200 triệu đồng/huyện (NQ 17/2010/NQ-HĐND: 150 triệu đồng/huyện);

- Huyện có từ 9- 15 xã: 400 triệu đồng/huyện (NQ 17/2010/NQ-HĐND: 300 triệu đồng/huyện);

- Huyện có trên 15 xã: 665 triệu đồng/huyện (NQ 17/2010/NQ-HĐND: 500 triệu đồng/huyện).

3.2. Định mức chi sự nghiệp giáo dục:
- Dự toán chi sự nghiệp giáo dục đảm bảo không thấp hơn mức phân bổ của Trung ương giao;

- Định mức phân bổ cho các huyện, thành phố, thị xã, sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào số biên chế được giao. Quỹ tiền lương, chi hoạt động đảm bảo theo nguyên tắc: 82% quỹ tiền lương và các khoản có tính chất lương (Kể cả phụ cấp đặc thù); 18% chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục (Chi khác theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng).
Bổ sung thêm nội dung:

- Chi sự nghiệp giáo dục cấp xã (bao gồm hoạt động của Trung tâm hoạt động cộng đồng và chế độ phụ cấp của cán bộ làm công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng), cụ thể:

 + Thành phố Đông Hà: 60 triệu đồng/xã, phường/năm.

 + Các huyện còn lại: 50 triệu đồng/xã, phường, thị trấn.
3.3. Định mức chi các đơn vị sự nghiệp công lập:

Hiện nay cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực chưa ban hành, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định hiện hành. Phân bổ chi thường xuyên các lĩnh vực chi sự nghiệp theo nguyên tắc:
- Ngân sách nhà nước giảm cấp chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập đối với các khoản chi đã được kết cấu vào giá dịch vụ theo lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ của từng lĩnh vực sự nghiệp công. Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đẩy nhanh việc giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, thúc đẩy việc tính giá dịch vụ sự nghiệp công theo đúng lộ trình đã đề ra.

3.3.1. Định mức phân bổ chi bộ máy các tổ chức, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh:
Chỉ áp dụng trong thời gian cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực chưa ban hành, các đơn vị sự nghiệp công chưa áp dụng cơ chế giá dịch vụ. Trên cơ sở lộ trình triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, giao UBND tỉnh thực hiện phân bổ chi thường xuyên các đơn vị sự nghiệp công lập khi giao quyền tự chủ và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
 (Các đơn vị sự nghiệp ngành y tế, trừ Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị và các đơn vị thuộc hệ dự phòng tỉnh, huyện; Các Trường Cao đẳng, Trung cấp không áp dụng định mức phân bổ chi bộ máy như quy định dưới đây).
Định mức phân bổ cụ thể như sau:
	Chỉ tiêu
	Định mức phân bổ năm 2011

(Triệu đồng/biên chế/năm)
	Dự kiến ĐM phân bổ năm 2017

(Triệu đồng/biên chế/năm)
	Tốc độ tăng ĐM 2017 so ĐM 2011 (%)

	- Dưới 10 biên chế, HĐ 68, HĐ khác

- Từ 10 đến dưới 20 biên chế, HĐ 68, HĐ khác

- Từ 20 đến dưới 30 biên chế, HĐ 68, HĐ khác

 - Từ 30 biên chế, HĐ 68, HĐ khác trở lên
	11,5

11

10,5
10
	14

13,4
12,8
12,4
	1,22

1,22
1,22
  1,24


3.3.2 Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế, văn hoá thông tin, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao

3.3.2.1. Cấp tỉnh

a. Sự nghiệp y tế:
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Dự kiến ĐM
 năm 2017

	I. Hệ điều trị

- Dưới 100 giường bệnh

- Từ 100 giường bệnh- dưới 200 giường bệnh

- Từ 200 giường bệnh- dưới 500 giường bệnh

 - Từ 500 giường bệnh trở lên

- Trung tâm Quân dân y huyện Đảo Cồn Cỏ
	Tr. đồng/giường bệnh/năm

Tr. đồng/giường bệnh/năm

Tr. đồng/giường bệnh/năm

Tr. đồng/giường bệnh/năm

Tr. đồng/giường bệnh/năm
	6

5

4
3

10

	II. Y tế tuyến xã
	Tr.đồng/trạm y tế/năm
	30

	III. Cán bộ dân số xã
	Tr.đồng/trạm dân số/năm
	7,5


- Đối với Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị và các đơn vị thuộc hệ thống dự phòng tỉnh, huyện, áp dụng định mức phân bổ theo quy định định mức phân bổ chi bộ máy của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.
Định mức trên chưa bao gồm tiền lương và các chế độ chính sách liên quan đến lĩnh vực y tế do Trung ương và địa phương quy định.
b. Chi bộ máy của các đơn vị sự nghiệp còn lại:  áp dụng theo định mức phân bổ tại mục 3.3.1 quy định này.
3.3.2.2. Cấp huyện, xã

Định mức chi thường xuyên của đơn vị hành chính cấp huyện được áp dụng cho cả chi thường xuyên hoạt động bộ máy của các đơn vị văn hoá thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình do cấp huyện quản lý. Riêng kinh phí sự nghiệp theo định mức sau:
	Sự nghiệp văn hoá thông tin


	Định mức năm 2011


	Định mức 
năm 2017


	Tốc độ tăng ĐM 2017 so ĐM 2011 (%)

	* Phân bổ theo địa bàn hành chính:
	
	
	

	- Cấp huyện 

+ Thành phố

+ Các huyện, thị xã
	250 triệu đồng/thành phố/năm

225 triệu đồng/huyện, thị xã/năm
	375 triệu đồng/thành phố/năm

300 triệu đồng/huyện, thị xã/năm
	1,50

1,33

	- Cấp xã
	
	
	

	 + Xã, thị trấn
	Bình quân 10 triệu đồng/xã, thị trấn/ năm
	Bình quân 13,3 triệu đồng/xã, thị trấn/ năm
	1,33

	 + Phường 
	Bình quân 12 triệu đồng/phường/năm
	Bình quân 16 triệu đồng/phường/năm
	1,33

	 * Bổ sung cho đội thông tin lưu động
	
	
	

	- Huyện miền núi
	100 triệu đồng/đội thông tin lưu động
	150 triệu đồng/đội thông tin lưu động
	1,50

	- Huyện, thành phố, thị xã còn lại
	70 triệu đồng/đội thông tin lưu động
	93 triệu đồng/đội thông tin lưu động
	1,33

	* Kinh phí cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở  khu dân cư

 - Khu dân cư

- Đối với các xã thuộc vùng khó khăn 
	3 triệu đồng/khu dân cư/năm

 5 triệu đồng/xã vùng khó/năm
	3 triệu đồng/khu dân cư/năm

 5 triệu đồng/KDC xã vùng khó/năm
	


Định mức phân bổ trên chưa bao gồm kinh phí cho các hoạt động văn hoá đặc thù, bảo tồn, bảo tàng vật thể, phi vật thể, hoạt động văn hoá dân gian.
	Sự nghiệp thể dục thể thao
	Định mức năm 2011


	Định mức năm 2017


	Tốc độ tăng ĐM 2017 so ĐM 2011 (%)

	- Cấp huyện 

- Huyện đảo Cồn Cỏ
	150 triệu  đồng/ huyện /năm 
	200 triệu  đồng/ huyện /năm 

150 triệu  đồng/ huyện /năm 
	1,33

	- Cấp xã
	
	
	

	 + Xã, thị trấn 
	Bình quân 8 triệu đồng/xã, thị trấn/năm
	Bình quân 10,6 triệu đồng/xã, thị trấn/năm
	1,33

	 + Phường 
	Bình quân 10 triệu đồng/phường/năm
	Bình quân 13,3 triệu đồng/phường/năm
	1,33


	Sự nghiệp phát thanh truyền hình
	Định mức 
năm 2011


	Định mức 
năm 2017


	Tốc độ tăng ĐM 2017 so ĐM 2011 (%)

	- Phân bổ theo đơn vị đài huyện 
	
	
	

	 + Hướng hoá, Đakrông
	150 triệu  đồng/ huyện /năm
	200 triệu  đồng/ huyện /năm
	1,33

	 + Huyện đảo Cồn Cỏ
	195 triệu đồng/huyện/năm
	200 triệu đồng/huyện/năm
	1,03

	 + Các huyện còn lại
	100 triệu đồng/huyện/năm
	133 triệu đồng/huyện/năm
	1,33

	 - Phân bổ theo trạm phát lại vùng cao, hải đảo
	150 triệu đồng/huyện/năm
	200 triệu đồng/huyện/năm
	1,33


Bổ sung thêm:

- Định mức chi cho hoạt động dân số cấp huyện: 50 triệu đồng/huyện/năm.
3.3.3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo

a. Cấp tỉnh: 
Tính định mức theo chỉ tiêu số học sinh, sinh viên được cấp thẩm quyền giao (chỉ tiêu đào tạo do ngân sách nhà nước đảm bảo), cụ thể: 

	Lĩnh 
vực
	Tiêu chí phân bổ
	Định mức năm 2011 (Bao gồm tiền lương và các khoản có tính chất lương)
	Định mức năm 2017

(Không bao gồm tiền lương và các khoản có tính chất lương)

	- Trường Cao đẳng sư phạm 

 + Hệ cao đẳng

 + Hệ trung cấp
	Tr. đồng/sinh viên/năm
	10,8
	3,5

3,0

	- Trường Trung cấp nghề
	Tr. đồng/sinh viên/năm
	4,2
	4,0

	- Trường TH nông nghiệp
	Tr. đồng/sinh viên/năm
	4,2
	3,0

	- Trường Trung học y tế
 + Hệ cao đẳng

 + Hệ trung cấp
	Tr. đồng/sinh viên/năm
	4,2
	3,5

3,0


- Đào tạo nghề căn cứ khả năng ngân sách, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, đề án được phê duyệt để bố trí ngân sách hàng năm;

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức: hàng năm bố trí theo khả năng của ngân sách;

- Chương trình đào tạo cán bộ khác bố trí theo từng đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt và ngân sách Trung ương bổ sung hàng năm.

b. Cấp huyện

- Chi hoạt động bộ máy được áp dụng theo định mức quy định chi thường xuyên đơn vị hành chính cấp huyện;

- Chi cho đào tạo và đào tạo lại: 530 triệu đồng/huyện, thị xã, thành phố (theo NQ 17/2010/NQ-HĐND: 400 triệu/huyện, thị xã, thành phố);.

4. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ: Phân bổ đảm bảo không thấp hơn mức giao của Trung ương;

5. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

5.1. Cấp tỉnh

- Chi bộ máy của các đơn vị thuộc sự nghiệp đảm bảo xã hội được áp dụng định mức quy định chi bộ máy đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh;
- Căn cứ vào các chế độ, chính sách, định mức của Trung ương, địa phương ban hành và khả năng của ngân sách địa phương để cân đối đảm bảo chi sự nghiệp đảm bảo xã hội của ngành Lao động, Thương binh& xã hội;

5.2. Cấp huyện

- Chi cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. Kinh phí thực hiện các chương trình an sinh và mục tiêu xã hội khác của tỉnh bố trí theo nhiệm vụ được giao, phù hợp khả năng của ngân sách địa phương;

- Chi hoạt động cứu trợ xã hội: 400 triệu đồng/huyện/năm (NQ 17/2010/NQ-HĐND: 300 triệu/huyện, thị xã, thành phố); Riêng huyện đảo Cồn Cỏ: 100 triệu đồng/năm.
Định mức trên đã bao gồm: Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; hỗ trợ cộng đồng dân cư khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ xã hội.
Định mức trên chưa bao gồm chi hỗ trợ cơ sở vật chất cho các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù như: Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ mồ côi; hỗ trợ khắc phục thiên tai diện rộng vượt quá khả năng cân đối của ngân sách huyện.

Bổ sung thêm định mức:

- Chi hoạt động điều tra hộ nghèo, cung cầu lao động...: 100 triệu đồng/huyện/năm.

- Chi chăm sóc các nghĩa trang liệt sỹ: 30 triệu đồng/nghĩa trang liệt sỹ huyện.

5.3. Cấp xã

- Chi chế độ trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo quy định hiện hành;

- Chi hoạt động cứu trợ xã hội: Bình quân 16 triệu đồng/xã/năm (NQ 17/2010/NQ-HĐND: 12 triệu đồng/xã/năm).

Bổ sung thêm định mức:

- Chi chăm sóc các nghĩa trang liệt sỹ xã, phường, thị trấn: 20 triệu đồng/nghĩa trang liệt sỹ xã.
6. Định mức phân bổ chi quốc phòng, an ninh
6.2. Cấp huyện

* Phân bổ theo địa bàn hành chính xã trên địa bàn:

 - Chi quốc phòng: 50 triệu đồng/xã, thị trấn/năm; 100 triệu đồng/phường (NQ 17/2010/NQ-HĐND: 25 triệu đồng/xã, thị trấn/năm; 50 triệu đồng/phường);

 - Chi an ninh: 24 triệu đồng/xã, thị trấn/năm; 90 triệu đồng/phường/năm (NQ 17/2010/NQ-HĐND: 12 triệu đồng/xã, thị trấn/năm; 30 triệu đồng/phường/năm).

* Phân bổ theo tính chất đặc thù: 

- Huyện có xã biên giới: 

 + Chi quốc phòng: 50 triệu đồng/xã biên giới/năm (NQ 17/2010/NQ-HĐND: 20 triệu đồng/xã biên giới/năm);

 + Chi an ninh: 38 triệu đồng/xã biên giới/năm (NQ 17/2010/NQ-HĐND: 15 triệu đồng/xã biên giới/năm).

- Huyện đảo (Không có đơn vị hành chính cấp xã): 

 + Chi quốc phòng: 1.600 triệu đồng (NQ 17/2010/NQ-HĐND: 1.200 triệu đồng);

 + Chi an ninh: 600 triệu đồng (NQ 17/2010/NQ-HĐND:400 triệu đồng). 

* Ngoài ra phân bổ theo tiêu chí bổ sung:

- Huyện, thị xã, thành phố có dưới 10 xã, phường, thị trấn:

+ Chi quốc phòng: 300 triệu đồng/huyện, thị xã, thành phố.

+ Chi an ninh: 100 triệu đồng/huyện, thị xã, thành phố.

- Chi cho hoạt động của tiểu đội dân quân thường trực: 800 triệu đồng/01 tiểu đội.
- Chi cho hoạt động của Trung đội dân quân biển: 100 triệu đồng/Trung đội.
 6.3. Cấp xã

 - Chi quốc phòng: 200 triệu đồng/xã, thị trấn/năm; 250 triệu đồng/phường. Đối với các xã biên giới tiếp giáp nước CHDCND Lào được phân bổ thêm 130 triệu đồng/xã/năm (NQ 17/2010/NQ-HĐND: 75 triệu đồng/xã/năm. Đối với các xã biên giới giáp Lào được phân bổ thêm 50 triệu đồng/xã/năm);

 - Chi an ninh: 25 triệu đồng/xã, thị trấn/năm; 50 triệu đồng/phường/năm. Đối với các xã biên giới giáp Lào được phân bổ thêm 65 triệu đồng/xã (NQ 17/2010/NQ-HĐND: 12,5 triệu đồng/xã, thị trấn/năm; 25 triệu đồng/phường/năm. Đối với các xã biên giới giáp Lào được phân bổ thêm 25 triệu đồng/xã); Riêng thành phố Đông Hà bổ sung thêm 400 triệu đồng/năm.

Định mức chi trên bao gồm cả mức chi tăng để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, tăng chi triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo theo Luật Dân quân tự vệ (không bao gồm các khoản phụ cấp theo quy định của Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ).

* Ngoài ra, phân bổ thêm kinh phí thực hiện chế độ cho lực lượng bảo vệ dân phố theo Nghị định 38/NĐ-CP và Quyết định 941/QĐ/UBND ngày 06 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về chế độ tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn.

7. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế

8.1. Cấp tỉnh

 - Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu: Chi bộ máy của các đơn vị sự nghiệp kinh tế được áp dụng định mức tại mục 3 quy định này;
- Kinh phí thực hiện miễn thu thủy lợi phí, hỗ trợ bảo vệ phát triển đất trồng lúa bố trí bằng kinh phí Trung ương giao;

- Sở Tài chính phối hợp các Sở chủ quản căn cứ nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định trong phương án phân bổ ngân sách tỉnh.
8.2. Cấp huyện

Chi sự nghiệp kinh tế tăng 10% so dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2016 (Đã bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch).
Dự thảo bổ sung thêm tiêu chí phân bổ sau:

Phân bổ thêm căn cứ trên tiêu chí đô thị như sau:

- Đô thị loại III: 1.500 triệu đồng/đô thị

- Đô thị loại IV: 800 triệu đồng/đô thị

- Đô thị loại V: 500 triệu đồng/đô thị

8.3. Cấp xã

- Chi sự nghiệp kinh tế phân bổ: 

+ Bình quân 33 triệu đồng/xã, thị trấn/năm (định mức theo NQ 17/2010/NQ-HĐND: 25 triệu đồng/xã, thị trấn/năm); 

+ Bình quân: 47 triệu đồng/phường/năm (định mức theo NQ 17/2010/NQ-HĐND: 35 triệu đồng/phường/năm);

9. Định mức phân bổ chi sự nghiệp môi trường: Không thấp hơn định mức Trung ương giao, bao gồm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định. Sở Tài chính phối hợp các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định trong phương án phân bổ ngân sách phù hợp.

10. Định mức phân bổ chi khác

10.1. Cấp tỉnh: Phân bổ bằng tỷ lệ 0,5% tổng các khoản chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh (Được tính theo định mức phân bổ quy định từ mục 1 đến mục 9 trên đây).

10.2. Cấp huyện, xã: Phân bổ bằng tỷ lệ 0,5% tổng các khoản chi thường xuyên ngân sách cấp huyện, xã (Được tính theo định mức phân bổ quy định từ mục 1 đến mục 10 trên đây).

11. Dự phòng ngân sách: 
Đảm bảo không thấp hơn dự toán Trung ương giao.

Trong đó, ngân sách cấp huyện, xã tối thiếu 2% tổng chi thường xuyên cân đối ngân sách cấp huyện, xã.

12. Định mức phân bổ theo quy định này làm căn cứ phân bổ ngân sách năm 2017 và được áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2017- 2020. Các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định, dự toán chi thường xuyên các lĩnh vực sẽ được điều chỉnh tăng thêm tuỳ theo khả năng cân đối của ngân sách tỉnh hàng năm./.

DỰ THẢO
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